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PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH NHẠY CẢM DIFENOCONAZOLE CỦA Colletotrichum spp. 
GÂY BỆNH THÁN THƯ TRÊN ỚT
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TÓM TẮT
Bệnh thán thư do Colletotrichum spp. gây ra là một trong những bệnh quan trọng trên ớt. Nghiên cứu được thực hiện 

nhằm phân lập, nhận diện và đánh giá tính nhạy cảm đối với difenoconazole của các chủng Colletotrichum spp. thu thập tại 
một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang và Vĩnh Long). Tổng cộng 27 chủng nấm được phân 
lập và định danh bằng đặc điểm hình thái kết hợp với kỹ thuật PCR. Kết quả cho thấy Colletotrichum spp. phân bố phổ biến 
trên ớt chỉ thiên ở tất cả các địa phương khảo sát, trong khi trên ớt sừng chỉ ghi nhận tại Cần Thơ. Tất cả các chủng đều 
gây bệnh trên quả ớt khi gây vết thương cơ học. Chỉ số bệnh trên ớt chỉ thiên và ớt sừng dao động lần lượt trong khoảng 
11,5 - 70,6% và 10,4 - 42,6%. Giá trị EC50 của difenoconazole đối với các chủng nấm phân lập dao động trong khoảng 
0,24 - 1,24 µg/mL. So với khoảng giá trị 0,07 - 0,14 μg/mL ghi nhận ở các chủng Colletotrichum spp. chưa từng tiếp xúc với 
difenoconazole, các chủng nấm phân lập cho thấy xu hướng giảm tính nhạy cảm đối với hoạt chất này. Đáng chú ý, chủng 
CBT1 có giá trị EC50 cao nhất (1,24 μg/mL), khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các chủng còn lại. Nghiên cứu cung cấp dữ 
liệu ban đầu phục vụ giám sát tính nhạy cảm với thuốc diệt nấm của Colletotrichum spp. trong sản xuất ớt.

Từ khóa: Bệnh thán thư, ớt, Colletotrichum spp., difenoconazole, kháng thuốc diệt nấm

I. ĐẶT VẤN ĐỀ1

Ớt là một loại rau gia vị với tính cay nóng được sử 
dụng phổ biến trên toàn thế giới, chứa nhiều chất dinh 
dưỡng, flavonoid, capsaicinoid và các chất có hoạt tính 
sinh học tự nhiên khác (Faisal & Mustafa, 2025). Tuy 
nhiên, canh tác ớt trên toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng 
bởi sự tấn công của nấm Colletotrichum spp. gây bệnh 
thán thư, đặc biệt ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới 
(de Silva et al., 2021). Sự tấn công của nấm bệnh trên cả 
ớt sống và chín tạo thành một vết bệnh nhỏ cũng giảm 
giá trị thương phẩm hoặc khả năng bán của ớt (Swaroop 
et al., 2026). Bệnh thán thư trên ớt có thể được phòng 
trừ qua các biện pháp canh tác (Islam et al., 2020), sử 
dụng giống kháng bệnh (Cui et al., 2023). Tuy nhiên, 
biện pháp sử dụng thuốc hoá học là lựa chọn phổ biến 
nhất trong phòng trừ bệnh thán thư do Colletotrichum 
spp. (Gama et al., 2020). Difenoconazole là một thuốc 
diệt nấm thuộc nhóm DMI (Demethylation Inhibitors) 
được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại cây trồng do phổ 
tác động rộng, có khả năng nội hấp và lưu dẫn cao ở cây 
trồng (Zheng et al., 2020). Tuy nhiên, việc phụ thuộc kéo 
dài và sử dụng lặp lại các thuốc diệt nấm tạo ra áp lực 
chọn lọc lên quần thể nấm bệnh, từ đó dẫn đến sự phát 
sinh các chủng nấm kháng thuốc (Chen et al., 2022). 
Tính kháng với difenoconazole đã được báo cáo trên 
nhiều nấm bệnh ở các loại cây trồng khác nhau như ớt 
(Shi et al., 2021; Chen et al., 2022), cây có múi (Gama et 
al., 2020), dưa hấu, dưa lưới (Kong et al., 2025).

Việt Nam có nhiều vùng sản xuất ớt trên cả nước, với 
sản lượng năm 2024 đạt 100.501,8 tấn (trọng lượng khô) 
(FAO, 2026). Mặc dù diện tích trồng ớt tại Việt Nam có 
1 Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Cần Thơ
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xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, năng suất 
chưa có sự cải thiện tương xứng, phần lớn do tác động 
của các bệnh hại, trong đó thán thư do Colletotrichum spp. 
là một trong những bệnh quan trọng (Cục Thông tin, 
Thống kê, 2020). Trong quá trình canh tác, việc sử dụng 
thuốc hoá học nhằm phòng trị bệnh thán thư diễn ra rất 
phổ biến. Theo kết quả tổng hợp các tài liệu đã thu thập 
được thì  nghiên cứu về tình trạng kháng thuốc diệt nấm 
ở Colletotrichum spp. gây bệnh thán thư trên ớt tại Việt 
Nam vẫn còn rất hạn chế. Nghiên cứu này được thực 
hiện nhằm đánh giá tính nhạy cảm của difenoconazole 
đối với các chủng Colletotrichum spp. gây bệnh thán thư 
trên ớt tại một số khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long. 
Kết quả nghiên cứu này giúp cung cấp thông tin ban đầu 
về tình trạng kháng difenoconazole của Colletotrichum spp. 
trên ớt, tạo tiền đề cho các giải pháp quản lý bệnh theo 
hướng bền vững trong canh tác ớt tại địa phương.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Bốn mươi mẫu trái ớt biểu hiện vết bệnh thán thư 
(20 mẫu ớt chỉ thiên và 20 mẫu ớt sừng) được thu thập 
ở các điểm bán lẻ tại các chợ trên địa bàn các tỉnh Vĩnh 
Long (chợ Hoà Ninh), Bến Tre (chợ Phú Phụng), Tiền 
Giang (chợ Tân An) và thành phố Cần Thơ (chợ Xuân 
Khánh và Tân An) (theo địa giới hành chính cũ).

Difenoconazole thương mại (Score 250 EC, Syngenta) 
với hàm lượng 250 g/L.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phân lập và nhận diện Colletotrichum spp. gây 
thán thư trên ớt
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a) Phân lập và nhận diện bằng đặc điểm hình thái
Colletotrichum spp. xâm nhiễm trên quả ớt tạo thành 

các vết loét với màu nâu sẫm đến đen, hình thành các 
khối bào tử màu cam hoặc cụm bào tử màu đen trong 
vết bệnh (Shi et al., 2021). Các mẫu ớt thu thập được khử 
trùng bề mặt bằng dung dịch sodium hypochlorite 0,6% 
trong 15 giây, rửa hai lần bằng nước cất vô trùng và làm 
khô trên giấy lọc vô trùng. Dùng dao mổ vô trùng cắt 
các mảnh mô nhỏ từ rìa vết bệnh và đặt lên môi trường 
potato dextrose agar (PDA) bổ sung tetracycline (0,05 g/L) 
và streptomycin sulfate (0,1 g/L) (Sharma et al., 2018). 
Các đĩa được ủ ở 28°C trong 4 - 7 ngày. Phần rìa tản 
nấm phát triển từ mô bệnh được cấy chuyền trên PDA 
không bổ sung kháng sinh cho đến khi thu được tản nấm 
đồng nhất. Đặc điểm của bào tử và đĩa áp (nếu có) của 
các chủng nấm phân lập được thực hiện theo mô tả của 
Hassan và cộng sự  (2018). Môi trường PDA (500 µL) 
được nhỏ giữa phiến kính vô trùng thành hình vuông 
với kích thước khoảng 10 × 10 mm. Các mảnh nhỏ của 
khuẩn ty nấm được cấy vào 4 góc của khối agar trên 
phiến kính. Phiến kính được phủ lam kính và ủ trong đĩa 
Petri vô trùng ở nhiệt độ phòng trong điều kiện tối. Sau                 
7 ngày, cấu trúc nấm được quan sát dưới kính hiển vi ở độ 
phóng đại 1.000x. Kích thước, hình dạng và màu sắc của 
bào tử và đĩa áp được ghi nhận dựa trên 30 bào tử/đĩa áp.
b) Giám định các chủng nấm Colletotrichum spp. bằng kỹ 
thuật sinh học phân tử

Các chủng nấm có đặc điểm hình thái phù hợp với 
chi Colletotrichum spp. được tiến hành ly trích DNA 
theo phương pháp của Al-Samarrai và Schmid (2000). 
Phản ứng PCR sử dụng cặp mồi đặc hiệu Coll1F 
(5’-AACCWGCGGAGGGATCATTA-3’) và Coll3Rb 
(5’-TCCCTBCGRRTCCCRRTGCG-3’) theo Mosca và 
cộng sự (2014). Phản ứng PCR được chuẩn bị với các 
thành phần gồm BiH2O, 1x MyTaq DNA polymerase 
buffer, 0,4 µM cho mỗi mồi Coll1F và Coll3Rb, MyTaq 
DNA polymerase, DNA nấm. Phản ứng PCR được thực 
hiện với máy PCR ABI 9800 Fast Thermal Cycler với 
chu kỳ nhiệt như sau: 94°C trong 3 phút; sau đó, lặp lại 
35 chu kỳ với 94°C trong 30 giây, 55°C trong 30 giây và 
72°C trong 45 giây; 72°C trong 10 phút. Sản phẩm PCR 
được điện di kiểm tra trên gel agarose 1,5% có bổ sung 
SafeView. Kích thước sản phẩm khuếch đại với cặp mồi 
đặc hiệu cho Colletotrichum spp. là 470 bp.
c) Xác định khả năng gây bệnh của các chủng nấm 
Colletotrichum spp. phân lập trên ớt

Khả năng gây bệnh của các chủng nấm phân lập 
được đánh giá trên quả ớt theo phương pháp của de 
Silva và cộng sự (2017). Các mẫu quả ớt chỉ thiên và ớt 
sừng thương phẩm không có triệu chứng bệnh được rửa 

sạch, khử trùng bề mặt bằng dung dịch NaOCl 1% trong 
5 phút, sau đó rửa hai lần bằng nước cất vô trùng và để 
khô. Các mẫu quả được gây vết thương bằng cách đâm 
nhẹ với kim vô trùng tại vị trí cách cuống 2 cm và nhỏ 
6 µL huyền phù bào tử nấm (106 bào tử/mL) lên vị trí 
gây vết thương. Nước cất vô trùng được sử dụng làm đối 
chứng thay cho huyền phù bào tử nấm. Các mẫu được 
đặt trong hộp nhựa vô trùng có lót giấy ẩm để duy trì 
ẩm độ cao và ủ ở 28°C trong 7 - 9 ngày. Mỗi chủng nấm 
được thử nghiệm trên ba quả ớt cho mỗi loại ký chủ với 
ba lần lặp lại. Sau khi xuất hiện triệu chứng bệnh, nấm 
được tái phân lập từ vết bệnh để kiểm chứng theo quy 
trình Koch.
2.2.2. Đánh giá độc tính của các chủng nấm phân lập

Độc lực của các chủng Colletotrichum spp. được đánh 
giá trên quả theo phương pháp của de Silva và cộng sự 
(2017). Mẫu quả ớt được chuẩn bị và khử trùng bề mặt 
tương tự như mô tả ở trên. Hai phương pháp chủng bệnh 
được bố trí: (i) gây vết thương bằng kim vô trùng, sau đó 
nhỏ 6 µL huyền phù bào tử (106 bào tử/mL) lên vị trí gây 
vết thương và (ii) nhỏ trực tiếp cùng thể tích huyền phù 
bào tử lên bề mặt quả không gây vết thương. Nước cất vô 
trùng được sử dụng làm đối chứng. Sau khi chủng bệnh, 
các mẫu được để khô trong điều kiện vô trùng khoảng 30 
phút, sau đó được đặt trong hộp nhựa vô trùng có lót giấy 
ẩm và ủ ở nhiệt độ phòng trong điều kiện tối. Mỗi chủng 
nấm được thử nghiệm trên ba quả cho mỗi loại ký chủ. 
Sau 9 ngày, mức độ nghiêm trọng của bệnh được tính 
theo công thức của de Silva và cộng sự (2017): 
Chỉ số bệnh = (Chiều dài vết bệnh × 100)/Chiều dài quả
2.2.3. Đánh giá tính nhạy cảm difenoconazole của các 
chủng Colletotrichum spp. phân lập

Tính nhạy cảm của nấm đối với thuốc diệt nấm 
có thể được phân loại thành kiểu “ít nhạy cảm” hoặc 
“kháng” dựa trên sự so sánh với giá trị nền của các chủng 
hoặc quần thể nấm chưa tiếp xúc với thuốc diệt nấm 
thử nghiệm trước đó (Russell, 2004). Tính nhạy cảm của 
các chủng Colletotrichum spp. đối với difenoconazole 
được xác định theo phương pháp của Gama và cộng sự 
(2020). Dung dịch gốc của difenoconazole thương mại 
được pha bằng DMSO (dimethyl sulfoxide) và bổ sung 
vào môi trường PDA đã được làm nguội đến khoảng 
60°C để thu được các nồng độ cuối cùng 5, 1, 0,5, 0,1, 
0,05 và 0,01 µg/mL. Môi trường PDA bổ sung DMSO 
được sử dụng làm đối chứng. Các khối thạch nấm 
đường kính 6 mm được cắt từ rìa tản nấm 7 ngày tuổi 
và đặt ở tâm đĩa PDA chứa difenoconazole. Mỗi chủng 
nấm được bố trí ba đĩa cho mỗi nồng độ thuốc. Các đĩa 
được ủ ở nhiệt độ phòng (28°C ± 2°C) trong điều kiện 
tối trong 7 ngày. Đường kính tản nấm ở nghiệm thức 
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đối chứng (D) và đường kính tản nấm ở nghiệm thức bổ 
sung difenoconazole (d) được đo bằng thước kẹp điện 
tử. Tỷ lệ ức chế tăng trưởng sợi nấm bởi difenoconazole 
được xác định theo công thức mô tả bởi Gama và cộng 
sự (2020): Tỷ lệ ức chế tăng trưởng sợi nấm = (1 – d/D) 
× 100. Phương trình hồi quy tuyến tính được xây dựng 
với tỷ lệ ức chế tăng trưởng sợi nấm (trục y) và giá trị 
log của nồng độ thuốc diệt nấm (trục x). Giá trị logEC50 
(half-maximal effective concentration - nồng độ ức chế 
50% sự phát triển của nấm) được xác định tương ứng 
với giá trị phần trăm ức chế tăng trưởng sợi nấm (y) là 
50. Giá trị EC50 được tính bằng cách lấy antilog của giá 
trị logEC50 đã được tính toán. 
2.2.4. Phân tích thống kê

Dữ liệu thu được được xử lý bằng phương pháp 
phân tích phương sai một nhân tố (one-way ANOVA) 
theo phép kiểm định LSD (Fisher’s Least Significant 
Difference) ở mức ý nghĩa p ≤ 0,05. Sự phân nhóm các 
chủng nấm theo độc tính trên hai loại ớt được thực hiện 
với kiểm định Kruskal-Wallis. Tất cả các phân tích thống 
kê được thực hiện bằng phần mềm Minitab version 16 
(Minitab Inc., USA).
2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu  

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 12 năm 2023 
đến tháng 5 năm 2024 tại Viện Công nghệ Sinh học và 
Thực phẩm, Đại học Cần Thơ.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nhận diện Colletotrichum spp. gây thán thư trên ớt

Tổng cộng 27 chủng nấm được phân lập từ các mẫu 
quả ớt có triệu chứng thán thư có đặc điểm bào tử đơn 
bào, không màu, dạng hình trụ thẳng với hai đầu tròn 
hoặc một đầu tròn và một đầu hơi nhọn. Tỷ lệ mẫu ớt 
nhiễm Colletotrichum spp. có sự khác biệt rõ rệt giữa các 
loại ớt và khu vực thu thập. Cụ thể, ớt chỉ thiên ghi nhận 
tỷ lệ nhiễm cao ở hầu hết các địa phương (100% ở Bến 
Tre và Tiền Giang; 80% ở Cần Thơ; 75% ở Vĩnh Long), 
cho thấy đây có thể là ký chủ mẫn cảm với Colleotrichum 
gây bệnh thán thư. Ngược lại, ớt sừng hầu như không 
ghi nhận sự hiện diện của Colletotrichum spp. tại Bến 
Tre, Tiền Giang và Vĩnh Long, ngoại trừ Cần Thơ với 
tỷ lệ nhiễm 100%. Sự khác biệt này có thể liên quan đến 
yếu tố giống cây trồng, điều kiện canh tác hoặc bảo quản 
sau thu hoạch khác nhau ở mỗi địa phương. Kích thước 
bào tử dao động trong khoảng 10,5 - 12,8 × 3,7 - 5,2 µm. 
Đồng thời, 27 chủng nấm được phân lập có khả năng 
hình thành đĩa áp có hình trứng hoặc hình dạng không 
đều, màu nâu nhạt đến nâu sẫm, với kích thước dao 
động từ 6,1 - 9,7 × 4,8 - 7,9 µm. Kết quả PCR sử dụng 
cặp mồi đặc hiệu Coll1F/Coll3Rb cho thấy tất cả các 
chủng nấm đều tạo sản phẩm khuếch đại có kích thước 

khoảng 470 bp, phù hợp với mô tả của Mosca và cộng 
sự (2014). Sự kết hợp giữa đặc điểm hình thái và kết quả 
PCR cho phép xác định các chủng nấm phân lập thuộc 
chi Colletotrichum spp. Ngoài ra, tất cả 27 chủng nấm 
đều gây triệu chứng bệnh thán thư điển hình trên quả ớt 
theo mô tả của Shi và cộng sự (2021) và các chủng nấm 
tái phân lập từ ớt gây nhiễm bệnh nhân tạo có đặc điểm 
trùng khớp với các chủng thử nghiệm, cho thấy tính gây 
bệnh của các chủng nấm này.

Bệnh thán thư trên ớt không do một loài nấm đơn 
lẻ gây ra mà liên quan đến nhiều loài thuộc các phức 
hợp loài khác nhau của Colletotrichum spp. Khoảng 28 
loài đã được ghi nhận là tác nhân gây bệnh thán thư 
trên ớt (de Silva et al., 2021), trong đó phổ biến nhất 
là C. scovillei, C. truncatum và C. siamense (de Silva 
et al., 2019). Nhiều loài Colletotrichum đã được báo 
cáo gây bệnh trên ớt tại Việt Nam, điển hình như                                                                                                                                              
C. acutatum, C. truncatum, C. fructicola, C. gloeosporioides 
sensu stricto, C. aeschynomenes và C. siamense (Trần 
Ngọc Hùng & Nguyễn Thị Liên Thương, 2016; Nguyễn 
Duy Hưng và cs., 2017). Trong điều kiện tự nhiên, bào 
tử được hình thành trong acervuli có thể phát tán nhờ 
giọt nước bắn hoặc gió đến bề mặt ký chủ phù hợp. Khi 
gặp điều kiện môi trường thuận lợi, bào tử nảy mầm, 
hình thành đĩa áp và xâm nhập vào mô thực vật (de 
Silva et al., 2017). Do đó, quả ớt có thể bị nhiễm nấm 
Colletotrichum spp. không chỉ trong quá trình canh tác 
trên đồng ruộng mà còn trong giai đoạn sau thu hoạch. 
Trong nghiên cứu này, việc kết hợp giữa đặc điểm hình 
thái và kỹ thuật PCR giúp nâng cao độ tin cậy trong việc 
nhận diện Colletotrichum spp. gây bệnh thán thư trên 
ớt. Do đó, các phân tích phân tử để xác định chính xác 
thành phần loài gây bệnh thán thư là cần thiết, nhằm 
tạo cơ sở quản lý bệnh hại trong canh tác tại khu vực 
nghiên cứu.
3.2. Độc tính của các chủng Colletotrichum spp. phân 
lập trên ớt chỉ thiên và ớt sừng

Kết quả thí nghiệm cho thấy không ghi nhận triệu 
chứng bệnh trên cả hai loại ớt khi áp dụng phương pháp 
chủng bệnh không gây vết thương. Ngược lại, khi gây 
vết thương cơ học, tất cả các chủng nấm đều gây bệnh 
trên quả ớt. Chỉ số bệnh trên ớt chỉ thiên và ớt sừng dao 
động lần lượt trong khoảng 11,5 - 70,6% và 10,4 - 42,6% 
(Hình 1). Phần lớn các chủng nấm khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê về độc lực khi thử nghiệm trên cùng một 
loại ớt. Tuy nhiên, các chủng nấm biểu hiện độc lực cao 
hơn trên ớt chỉ thiên so với ớt sừng. Kiểm định Kruskal-
Wallis xác định các chủng SCT3, CCT4 và CVL1 là 
những chủng có độc lực mạnh trên cả hai loại ớt.
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Hình 1. Chỉ số bệnh gây ra bởi các chủng nấm 
Colletotrichum spp. trên ớt chỉ thiên và ớt sừng

Ghi chú: Trong cùng một biểu đồ, các cột có chữ cái theo 
sau giống nhau cho thấy sự khác biệt không có ý nghĩa về mặt 
thống kê ở mức ý nghĩa 5%.

Trong nhiều nghiên cứu trước đây, khả năng gây bệnh 
của Colletotrichum spp. thường được đánh giá trên quả ớt 
có gây tổn thương cơ học nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho quá trình xâm nhiễm (de Silva et al., 2017; Shi et al., 
2021; Chen et al., 2022). Thông qua vết thương, nấm bệnh 
có thể xâm nhập trực tiếp vào mô ký chủ, sau đó phát triển 
trong tế bào và khoảng gian bào, dẫn đến sự hình thành 
các vết hoại tử đặc trưng trên quả. Ngược lại, khả năng 
xâm nhiễm trên mô ký chủ không bị tổn thương ít được 
ghi nhận hơn (de Silva et al., 2017). Một số nghiên cứu 
cho thấy, enzyme cutinase đóng vai trò quan trọng trong 
quá trình xâm nhiễm của Colletotrichum spp. trên mô ký 
chủ nguyên vẹn (Villafana & Rampersad, 2020). Enzyme 
này có khả năng phân hủy lớp cutin bảo vệ trên bề mặt 
quả, từ đó tạo điều kiện cho đĩa áp bám dính và xuyên qua 
lớp biểu bì thực vật. Tuy nhiên, khả năng sinh enzyme và 
hiệu quả xâm nhiễm có thể khác nhau giữa các loài và các 
chủng nấm trong cùng một loài, dẫn đến sự khác biệt về 
độc lực quan sát được trong nghiên cứu này.
3.3. Tính nhạy cảm difenoconazole của các chủng 
Colletotrichum spp. phân lập

Kết quả đánh giá tính nhạy cảm cho thấy giá trị EC₅₀ 
của difenoconazole đối với các chủng Colletotrichum spp. 
phân lập dao động trong khoảng 0,24 - 1,24 μg/mL (Hình 2). 
Trong đó, chủng CBT1 có giá trị EC50 cao nhất (1,24 μg/mL) 
và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các chủng còn 
lại. Các giá trị EC50 ghi nhận trong nghiên cứu này có sự 
tương đồng với một số báo cáo trước đây về tính nhạy 
cảm của các loài C. fructicola, C. siamense, C. truncatum, 
C. scovillei và C. fioriniae gây bệnh thán thư trên ớt tại một 

số quốc gia châu Á (Nuraini & Latiffah, 2019; Chen et al., 
2022). Tuy nhiên, Gama và cộng sự (2020) đã ghi nhận 
các chủng Colletotrichum spp. chưa từng tiếp xúc với 
difenoconazole có giá trị EC50 thấp hơn đáng kể, dao động 
trong khoảng 0,07 - 0,14 μg/mL. So sánh với giá trị nền 
này cho thấy các chủng nấm trong nghiên cứu hiện tại 
có xu hướng giảm tính nhạy cảm đối với difenoconazole.

Hình 2. Giá trị EC50 của difenoconazole với các chủng 
Colletotrichum spp. phân lập

Ghi chú: Các cột có chữ cái theo sau giống nhau cho thấy sự 
khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 5%.

Sự giảm tính nhạy cảm đối với các thuốc diệt nấm 
thuộc nhóm chất ức chế sự khử methyl (demethylation 
inhibitors) ở Colletotrichum spp. thường liên quan đến 
các đột biến điểm trong gen CYP51, mã hóa enzyme 
sterol 14α-demethylase - đích tác động của nhóm thuốc 
này (Zhang et al., 2017; Chen et al., 2022). Các đột biến 
này có thể làm giảm khả năng gắn kết của thuốc với 
enzyme, từ đó làm giảm hiệu quả ức chế sinh trưởng của 
nấm (Zhang et al., 2017). Ngoài ra, sự tăng cường hoạt 
động của các hệ thống bơm thải thuốc (efflux pumps) 
trên màng tế bào cũng có thể làm giảm tích lũy thuốc 
trong tế bào nấm và góp phần hình thành tính kháng 
thuốc (Kong et al., 2025). Trong bối cảnh thực tế sản xuất, 
việc sử dụng thường xuyên các thuốc diệt nấm nhóm 
triazole, bao gồm difenoconazole để phòng trừ bệnh 
thán thư có thể tạo áp lực chọn lọc lên quần thể nấm 
bệnh. Điều này làm tăng nguy cơ xuất hiện các chủng 
nấm giảm nhạy cảm hoặc kháng thuốc. Do đó, việc giám 
sát định kỳ tính nhạy cảm của Colletotrichum spp. đối với 
difenoconazole là cần thiết nhằm phát hiện sớm sự thay 
đổi trong quần thể nấm bệnh. Bên cạnh đó, các chiến 
lược quản lý bệnh tổng hợp như luân phiên thuốc diệt 
nấm có cơ chế tác động khác nhau, kết hợp với các biện 
pháp canh tác hợp lý và ứng dụng các tác nhân kiểm soát 
sinh học có thể giúp giảm áp lực sử dụng thuốc hóa học 
và hạn chế nguy cơ phát sinh quần thể nấm kháng thuốc.
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận

Tổng số 27 chủng nấm phân lập được xác định là 
Colletotrichum spp. gây bệnh thán thư trên ớt, trong đó có 
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17 chủng thu được trên ớt chỉ thiên, 10 chủng trên ớt sừng. 
Trong số 4 tỉnh/thành phố thu mẫu bệnh thán thư thì thành 
phố Cần Thơ có tỷ lệ các mẫu ớt nhiễm nấm Colletotrichum spp. 
cao nhất là 80% và 100% lần lượt trên ớt chỉ thiên và ớt 
sừng. Các chủng phân lập có khả năng gây bệnh trên cả 
ớt chỉ thiên và ớt sừng, tuy nhiên, chỉ số bệnh trên ớt chỉ 
thiên cao hơn so với ớt sừng. Tất cả 27 chủng nấm phân lập 
cho thấy xu hướng giảm tính nhạy cảm với difenoconazole. 
Trong đó, chủng CBT1 có giá trị EC50 cao nhất (1,24 μg/mL) 
và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các chủng còn lại, 
tiếp theo  là các chủng CCT6 và SCT9.
4.2. Đề nghị

Cần tiếp tục nghiên cứu tính nhạy cảm của một số 
loại thuốc hoá học bảo vệ thực vật thường dùng hiện 
nay đối với nấm Colletotrichum spp. trong sản xuất ớt 
để phòng trừ bệnh thán thư, làm cơ sở cho việc đánh giá 
tính kháng thuốc.
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Isolation and assessment of difenoconazole sensitivity of Colletotrichum spp.                                          
causing anthracnose on chili pepper

Nguyen Thi Lien, Nguyen Ngoc Trang Nhi, Nguyen Tang Phu
Abstract
Anthracnose caused by Colletotrichum spp. is one of the most important diseases affecting chili production. This study aimed 
to isolate, identify, and evaluate the sensitivity to difenoconazole of Colletotrichum spp. isolates collected from anthracnose-
infected chili fruits in several regions of the Mekong Delta, Vietnam (Ben Tre, Can Tho, Tien Giang, and Vinh Long). A 
total of 27 fungal isolates were obtained from diseased chili fruits and identified based on morphological characteristics 
combined with PCR amplification using a genus-specific primer pair. Colletotrichum spp. was widely distributed on red 
hot chili across all surveyed locations, whereas it was only detected on bull’s horn chili in Can Tho. Pathogenicity tests 
showed that all isolates caused disease on chili fruits when mechanical wounding was applied. Disease severity ranged from 
11.5 to 70.6% on red hot chili and 10.4 to 42.6% on bull’s horn chili. The EC50 values of difenoconazole against the isolates 
ranged from 0.24 to 1.24 µg/mL. Compared to the baseline EC50 values of 0.07–0.14 μg/mL recorded in isolates with no 
prior exposure to difenoconazole, the isolates in this study showed a trend of reduced sensitivity. It was noticed that the 
CBT1 exhibited the highest EC50 value (1.24 μg/mL) which was significantly different from the other isolates. These results 
provide baseline data for monitoring the fungicide sensitivity of Colletotrichum spp. populations in chili pepper production.
Keywords: Anthracnose disease, chili, Colletotrichum spp., difenoconazole, fungicide resistance
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NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP BỆNH ĐỐM NÂU (Bipolaris oryzae) HẠI LÚA 
TẠI XÃ TRƯỜNG THÀNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Nguyễn Thị Xuân Mai1*, Trần Thị Nam Lý1, Nguyễn Đức Cương1

TÓM TẮT1

Nghiên cứu một số biện pháp quản lý tổng hợp bệnh đốm nâu (Bipolaris oryzae) hại lúa ở điều kiện ngoài đồng nhằm 
đánh giá hiệu quả quản lý bệnh tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long trong hai vụ Hè Thu 2025 và Đông Xuân 2025 
- 2026. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với 8 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Kết quả cho 
thấy, tất cả các nghiệm thức có xử lý (T1 - T7) đều làm giảm tỷ lệ bệnh (TLB) và chỉ số bệnh (CSB) đáng kể so với đối 
chứng không xử lý (T8). Đặc biệt, nghiệm thức T6 (kết hợp bón lót Trichoderma sp. + lân, bón thúc canxi silic và phun 
propiconazole giai đoạn 50 - 60 ngày sau sạ) cho hiệu quả tốt nhất. Tại thời điểm 21 ngày sau phun lần 2, hiệu quả giảm chỉ 
số bệnh của nghiệm thức T6 đạt từ 79,01% đến 80,92%. Hiệu quả kiểm soát bệnh ở nghiệm thức T6 đã thúc đẩy các yếu tố 
cấu thành năng suất phát triển tốt, giúp năng suất thực tế đạt cao nhất trong cả hai vụ (vụ Hè Thu 2025 đạt 3,21 tấn/ha và 
vụ Đông Xuân 2025 - 2026 đạt 7,65 tấn/ha). Việc phối hợp hài hòa giữa biện pháp xử lý tác nhân sinh học giúp giảm ngộ 
độc hữu cơ trong đất cùng với việc bổ sung các phân bón trung lượng và phun thuốc hóa học đúng thời điểm là giải pháp 
có hiệu quả cao trong quản lý bệnh đốm nâu và nâng cao năng suất lúa.                   

Từ khóa: Bipolaris oryzae, bệnh đốm nâu, quản lý tổng hợp, lúa
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